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I.Phần văn bản

Câu 1: Qua văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” của Tô Hoài, em rút ra cho mình bài học gì trong cuộc sống?

Câu 2: Văn bản  “Sông nước Cà Mau” (Đoàn giỏi) miêu tả vẻ  đẹp của vùng đất nào? Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên đó?

II. Phần Tiếng Việt

 Câu 1: Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“ Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.”

(Sông nước Cà Mau – Đoàn Giỏi)
  
Em hãy tìm các câu văn có sử dụng phép so sánh trong đoạn trích trên?
Câu 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi

...“Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng ”

(Bài học đường đời đầu tiên - Tô Hoài)

a, Hãy chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên? 
b, Chỉ ra các phó từ có trong đoạn. Cho biết các phó từ đó bổ sung ý nghĩa gì?

Câu 3:Viết đoạn văn ( khoảng 5-7  câu) kể lại sự việc Dế Mèn đùa dại gây ra cái chết của Dế Choắt, có sử dụng ít nhất 1 phó từ, 1 phép so sánh.
III. Phần tập làm văn

Câu 1:  Theo em quan sát, liên tưởng, tưởng tượng có vai trò như thế nào trong viết văn miêu tả?
Câu 2: Vận dụng các thao tác trên, hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh chợ hoa ngày Tết từ 8-10 câu.
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I/ PHẦN VĂN BẢN

   1/ Câu 1: 

      Thế nào là tục ngữ? Kể tên những chủ đề tục ngữ em được học ở lớp 7?

   2/ Câu 2:

       Giải thích nội dung  ý nghĩa của những câu tục sau:

· Đói cho sạch, rách cho thơm

· Thương người như thể thương thân

· Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

II/ PHẦN TIẾNG VIỆT

     Câu 1: Trong các trường hợp sau, đâu là câu rút gọn, đâu là câu sai? Những câu rút gọn đã lược bỏ thành phần nào? Lược bỏ như vậy nhằm mục đích gì?

      a/ Qua bài thơ “Bánh trôi nước” đã cho ta thấy ý thức về phẩm giá của người phụ nữ.

      b/ Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

      c/ Với bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến đã ca ngợi tình bạn cao đẹp.

      d/ Uống nước nhớ nguồn

  Câu 2: Viết một đoạn hội thoại ngắn trong đó có sử dụng câu rút gọn. Gạch chân, xác đinh .

III/ TẬP LÀM VĂN

      Câu 1: Đọc văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”  sgk/24 và cho biết luận điểm, luận cứ trong bài.

       Câu 2: Hãy tìm hiểu đề và lập ý cho đề bài: “Thất bại là mẹ thành công”

TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN

 TỔ NGỮ VĂN
ÔN TẬP KIẾN THỨC MÔN NGỮ VĂN 8

PHẦN I. TIẾNG VIỆT.

[image: image1.png]


Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học về câu nghi vấn, em hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau:
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Câu 2. Xác định câu nghi vấn trong các ngữ liệu sau. Chỉ ra đặc điểm hình thức và chức năng của các câu đó.
A, Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Ðế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương. Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay cứu nạn cho nước. Kinh Ðức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thế Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào không có? 

( Trần Quốc Tuấn – Hịch tướng sĩ)

b, Tôi chỉ còn biết khóc chứ còn biết làm sao được nữa? Thẻ của nó người ta giữ. Hình của nó, người ta đã chụp rồi. Nó lại lấy tiền của người ta. Nó là người của người ta rồi, chứ đâu có còn là con tôi? 

( Nam Cao – Lão Hạc)

c, Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?






(Lí Công Uẩn – Chiếu dời đô)
Câu 3. Đặt câu nghi vấn với các chức năng sau:

a, Cầu khiến

b, Cảm thán

c, Phủ định

d, Khẳng định

e, Đe dọa.

  PHẦN II. VĂN BẢN.

Câu 1: 

a, Chép thuộc lòng những câu thơ miêu tả cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong bài thơ “Quê hương” của nhà thơ Tế Hanh.

b, Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ vừa chép và phân tích hiệu quả diễn đạt của biện  pháp đó.

c, Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của cảnh đoàn thuyền ra khơi được nhà thơ tái hiện trong khổ thơ trên. 

Câu 2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:



“Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần



Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào



Trời xanh càng rộng càng cao

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không…” 






(Tố Hữu – Khi con tu hú)

a, Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

b, Nêu nhận xét của em về bức tranh thiên nhiên mà hè được nhà thơ miêu tả trong 6 câu thơ trên. Từ bức tranh thiên nhiên ấy, em cảm nhận như thế nào về tâm hồn của nhà thơ?

Câu 3. Qua bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”, có thể thấy rõ Bác Hồ cảm thấy vui thích, thoải mái khi sống giữa thiên nhiên. Nguyễn Trãi cũng từng ca ngợi “thú lâm tuyền” (niềm vui được sống với rừng, suối) trong Côn Sơn Ca. (Đọc bài thơ ở phần chú thích bên dưới)

Theo em, giữa niềm vui được sống hòa hợp với thiên nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và “thú lâm tuyền” của Nguyễn Trãi có gì giống và khác nhau?
  PHẦN III. TẬP LÀM VĂN.
Câu 1: Nêu những yêu cầu cần thiết khi làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm). 
Câu 2: Cho đề bài sau: “Em hãy giới thiệu về cách làm/ cách chơi một đồ chơi quen thuộc” 

a, Lập dàn ý cho đề bài trên.

b, Từ dàn ý vừa lập, em hãy viết thành một bài văn thuyết minh hoàn chỉnh.
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 Bài tâp 1: Tìm các thành phần tình thái, cảm thán trong những câu sau đây :


a, Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều.

                                                                            (Kim Lân, Làng)


b, Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài.








(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

c, Ông lão bỗng ngừng lại ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được.
 (Kim Lân, Làng)
Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn nói về cảm xúc của em khi  đọc xong một tác phẩm văn học, trong đó có chứa thành phần tình thái hoặc cảm thán.
Bài tập 3: Hãy viết bài văn chia sẻ suy nghĩ của em sau khi đọc câu chuyện dưới đây:

                                                                 LẠNH 

Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần. 

Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng. Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về. Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: “Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị và giàu có kia?”. Người đàn ông giàu có lui lại một chút, nhẩm tính: “Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?”. Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!”. Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: “Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước”.

Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau, khi những người cứu hộ tới nơi, cả sáu đều đã chết cóng. 

                                                (Theo www.sgd.edu.vn/hat-giong-tam-hon/)
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